
 
TÊN DOANH NGHIỆP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Khánh Hòa, ngày ….. tháng ……. Năm 2024 

 
Kính gửi:  ​  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa; 
​ ​ - Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang 

- Tên doanh nghiệp: 
- Địa chỉ: 
- Số điện thoại: 
Thực hiện quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ trợ 
đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Xét điều kiện và thực tế nhu cầu nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người 
lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, Công ty ……….. lập danh sách người 
lao động đăng ký tham gia các khóa đào tạo nghề theo quy định tại Thông tư số 
32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội  

(Đính kèm danh sách người lao động) 
​ Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, xem xét hỗ trợ. 
​ Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu… 

CHỦ DOANH NGHIỆP 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 



 
TÊN DOANH NGHIỆP        
          

          
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ NĂM 2025 

Theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
          

TT 

Thông tin của người lao động 

Ngành 
nghề 

cần đào 
tạo 

Hình thức 
đào tạo 

Dự kiến thời 
gian tham gia 

đào tạo (Cụ thể 
từng lao động) 

Cơ sở đào 
tạo (Doanh 
nghiệp lựa 

chọn) Họ và tên  
Ngày, tháng, năm sinh 

Thời 
gian 

làm việc 
tại 

doanh 
nghiệp 

Số sổ bảo 
hiểm xã 

hội 
Nam Nữ 

1                 
Trường Cao 

đẳng Du 
lịch Nha 

Trang 

2                 
3                 
4                 
....                 
                  

 
                                                                                       CHỦ DOANH NGHIỆP 

                                                                                                                                     (Ký tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
 



TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, 
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ​

(Kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ) 
 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: 

Tên doanh nghiệp: ............................................................................................................ 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...................................................................................... 

Loại hình doanh nghiệp: ................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................... 

Quận/huyện: ....................................................... Tỉnh/thành phố: .................................... 

Điện thoại: .............................. Fax: ....................................Email: .................................... 

2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ: 

Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên: 

□ Có □ Không 

Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp: ...................................................................... 

3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp: 

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ................................................................................. 

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: ...................................................... 

Trong đó, số lao động nữ: .................................... 

Tổng nguồn vốn: ................................................................................................................. 

Tổng doanh thu năm trước liền kề: ..................................................................................... 

4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng): 

□ Doanh nghiệp siêu nhỏ □ Doanh nghiệp nhỏ □ Doanh nghiệp vừa 

5. Các nội dung đề xuất hỗ trợ (Doanh nghiệp lựa chọn một hoặc nhiều nội dung hỗ trợ): 

□ Hỗ trợ công nghệ: ............................................................................................................ 

□ Hỗ trợ tư vấn: ................................................................................................................... 

□ Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: .................................................................................... 

□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh: ...................................... 

.............................................................................................................................................. 

□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: .................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: .................. 

.............................................................................................................................................. 



DOANH NGHIỆP CAM KẾT 

1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

 Khánh Hòa, ngày ... tháng ... năm 20…​
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP​

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu) 
 
Hồ sơ minh chứng kèm theo:…………. 
 
 
 
 


